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Bộ trắc nghiệm Bài 29 Công nghệ 10: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi  

Câu 1: Bước đầu tiên trong quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp là gì ? 

A. Làm sạch nguyên liệu 

B. Lựa chọn nguyên liệu chất lượng tốt 

C. Cân đo theo tỉ lệ. 

Câu 2: Một số loại thức ăn giàu protein là ... 

A. các cây họ đậu 

B. thức ăn ủ xanh. 

C. các loại rau xanh, cỏ tươi 

D. hạt đậu, đỗ, khô dầu, bột cá… 

Câu 3: Đặc điểm nào không phải của thức ăn tinh: 

A. Hàm lượng các chất dinh dưỡng cao. 

B. Được sử dụng nhiều trong khẩu phần của lợn, gia cầm 

C. Chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho động vật ăn cỏ 

D. Gồm thức ăn giàu năng lượng và thức ăn giàu protein 

Câu 4: Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp là: 

A. Thức ăn được chế biến sẵn. 

B. Phối hợp nhiều loại nguyên liệu theo những công thức đã được tính toán. 

C. Đáp ứng nhu cầu của vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển và mục đích sản xuất.  

D. Cả 3 ý trên 

Câu 5: Vai trò của thức ăn hỗn hợp: 

A. Tăng hiệu quả sử dụng. 

B. Tiết kiệm được nhân công. 
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C. Giảm chi phí thức ăn, chi phí chế biến, bảo quản 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 6: Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp gồm mấy bước? 

A. 5. 

B. 4. 

C. 3. 

D. 2. 

Câu 7: Trong các loại thức ăn sau, thức ăn nào không phải là thức ăn thô? 

A. Cỏ khô. 

B. Bã mía. 

C. Rau xanh. 

D. Rơm rạ. 

Câu 8: Có mấy loại thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi? 

A. 4. 

B. 3. 

C. 2. 

D. 1. 

Câu 9: Loại thức ăn nào mà chất lượng của nó phụ thuộc vào giống cây, điều kiện đất đai, khí hậu, 

chế độ chăm sóc và thời kì thu cắt? 

A. Thức ăn xanh. 

B. Thức ăn thô. 

C. Thức ăn tinh. 

D. Thức ăn hỗn hợp. 

Câu 10: Loại thức ăn đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ và hợp lý nhu cầu dinh dưỡng của từng loại vật 
nuôi là thức ăn gì? 
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A. Thức ăn hỗn hợp đậm đặc. 

B. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. 

C. Thức ăn xanh. 

D. Tất cả đều đúng. 

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 29 lớp 10: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi  

Câu 1:  

Đáp án: B. Lựa chọn nguyên liệu chất lượng tốt 

Giải thích: Bước đầu tiên trong quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp là: Lựa chọn nguyên liệu chất 
lượng tốt – Hình 29.4 SGK trang 86 

Câu 2:  

 

Đáp án: D. hạt đậu, đỗ, khô dầu, bột cá… 

Giải thích:Thức ăn giàu protein : hạt đậu, đỗ, khô dầu, bột cá… - Hình 29.1 SGK trang 84 

Câu 3:  

 

Đáp án: C. Chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho động vật ăn cỏ 

Giải thích:Đặc điểm nào không phải của thức ăn tinh: Chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết 
cho động vật ăn cỏ - SGK trang 84,85 

Câu 4:  

 

Đáp án: D. Cả 3 ý trên 

Giải thích:Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp là: 

Thức ăn được chế biến sẵn. 

Phối hợp nhiều loại nguyên liệu theo những công thức đã được tính toán. 
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Nhằm đáp ứng nhu cầu của vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển và mục đích sản xuất – SGK 
trang 85 

Câu 5:  

 

Đáp án: D. Tất cả đều đúng 

Giải thích: Vai trò của thức ăn hỗn hợp: 

Thức ăn hỗn hợp có đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng. 

Tăng hiệu quả sử dụng. 

Giảm chi phí thức ăn, chi phí chế biến, bảo quản,… 

Đem lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi. 

Tiết kiệm được nhân công. 

Hạn chế được dịch bệnh cho vật nuôi. 

Đáp ứng yêu cầu chăn nuôi lấy sản phẩm để xuất khẩu – SGK trang 85,86) 

Câu 6:  

Đáp án: A. 5. 

Giải thích:Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp gồm 5 bước – Hình 29.4 SGK trang 86 

Câu 7:  

Đáp án: C. Rau xanh. 

Giải thích:Trong các loại thức ăn sau, thức ăn không phải thức ăn thô là: Rau xanh – Hình 29.1 
SGK trang 84 

Câu 8: 

 Đáp án: C. 2. 

Giải thích: Có 2 loại thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi – Hình 29.1 SGK trang 84 

Câu 9:  

Đáp án: A. Thức ăn xanh. 
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Giải thích:Loại thức ăn mà chất lượng của nó phụ thuộc vào giống cây, điều kiện đất đai, khí hậu, 
chế độ chăm sóc và thời kì thu cắt là: Thức ăn xanh – SGK trang 85 

Câu 10: 

Đáp án: B. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. 

Giải thích: Loại thức ăn đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ và hợp lý nhu cầu dinh dưỡng của từng loại 
vật nuôi là: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh – SGK trang 86 
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